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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

Số: 04/DSTH-PCSĐ-2026 Đồng Tháp, ngày 22 tháng 05 năm 2026 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc. 

2. Địa chỉ: Số 153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

đăng ký cấp 

GPHN 

Thời gian 

thực hành 

Người 

hướng dẫn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn được 

cấp trong 

CCHN/GPHN 

Trình độ 

chuyên môn 

người hướng 

dẫn 

Số CCHN 
Ngày cấp 

CCHN 

Ghi chú 

khoa thực 

hành 

1 

Lê Thị 

Diễm 

Trang 

Trung 

cấp Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

25/05/2026-

24/06/2026 

Nguyễn 

Vân Vi 

Thực hiện theo 

chức năng nhiệm 

vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

005620/CT-

CCHN 
28/11/2018 

Nội Da 

Liễu 

25/06/2026- 

24/07/2026 

Phạm 

Nguyễn 

Hồng Nhi 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

Cử nhân 

Điều dưỡng 
2619/ĐT-CCHN 09/09/2019 

Khoa 

Ngoại-

GMHS 
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dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

25/07/2026- 

24/08/2026 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Ngân 

Thực hiện theo 

chức năng nhiệm 

vụ của điều dưỡng 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT - BNV ngày 

07/10/2015 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

005621/CT-

CCHN 
28/11/2018 

Khoa Phụ 

sản-Nhi 

25/08/2026- 

24/09/2026 
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Khoa cấp 

cứu 

25/09/2026- 

24/10/2026 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT

-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh 

Cao đẳng Hộ 

sinh 

005052/ĐT-

CCHN 
05/09/2016 

Khoa Phụ 

Sản- Nhi 

25/10/2026- 

24/11/2026 

Trần Lê 

Đức Duy 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

6470/ĐT-

CCHN 
16/08/2018 

Khoa 

Khám 

bệnh 
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KHOA NỘI DA LIỄU PHÒNG KHTH/PHÒNG 

ĐIỀU DƯỠNG 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

NHÂN SỰ 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

PHƯƠNG CHÂU SA ĐÉC 
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